
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG AN HẢI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-VHXH 
 

 

An Hải, ngày      tháng     năm 2025 

V/v rà soát, đề xuất nhu cầu đầu tư máy móc, 

thiết bị CNTT phục vụ quản lý nhà nước  

cải cách hành chính và chuyển đổi số   

 

 

 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng 
 

 

Thực hiện Công văn số 1522/SKHCN-HTS ngày 19/9/2025 của Sở Khoa 

học và Công nghệ thành phố về việc rà soát, đề xuất nhu cầu đầu tư máy móc, 

thiết bị công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhà nước, cải cách hành chính và 

chuyển đổi số ở các Sở, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND phường An Hải 

báo cáo đề xuất đầu tư trang bị máy móc, thiết bị công nghệ thông tin cụ thể như 

sau:  

1. Hiện trạng máy móc, thiết bị CNTT và CBCCVC, HĐLĐ phường 

a) Tổng số cán bộ, công chức, viên chức người lao động thực hiện nhiệm 

vụ quản lý nhà nước 

STT Đơn vị 

Tổng số CBCCVC-NLĐ Cấp lãnh đạo 

Tổng 

cộng 

Công 

chức 

Viên 

chức 
HĐLĐ 

Cấp 

trưởng 

Cấp 

phó 

1 Lãnh đạo UBND phường 3 3   1 2 

2 

 

HĐND phường 3 2   

BT ĐU 

kiêm CT 

HĐND 

1 

3 Văn phòng HĐND và UBND 20 18  2 1 2 

4 Phòng Văn hoá - Xã hội 18 18   1 3 

5 
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị 
18 18   1 3 

6 
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 
14 14   

PCT 

UBND 

phường 

kiêm 

Giám đốc 

3 

7 
Trung tâm cung ứng dịch vụ 

sự nghiệp công 
40  36 4 1 4 

 Tổng cộng 116 73 36 6 5 18 

b) Đầu mối liên hệ: 

- Họ và tên: Huỳnh Vũ Hưng 

- Chức vụ: Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội 

- Điện thoại: 0905180988 
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c) Thống kê chi tiết máy móc, thiết bị CNTT hiện có tại đơn vị 

(Kèm theo Phụ lục 1) 

2. Nội dung đề xuất đầu tư và dự toán 

    (Kèm theo Phụ lục 2) 

Chủ tịch UBND phường An Hải báo cáo để Sở Khoa học và Công nghệ 

thành phố biết./. 
   

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND phường; 

- Lưu: VT, VHXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  

 
 Trần Thị Nhớ 
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Phụ lục 1  

Thống kê chi tiết máy móc, thiết bị CNTT hiện có tại UBND phường An Hải 
(Kèm theo Công văn số           /UBND-VHXH ngày    tháng    năm 2025 của Chủ tịch UBND phường An Hải) 

 

TT 
Loại thiết 

bị 

Họ và tên người sử 

dụng/Phòng, ban 

Hãng sản 

xuất 
Cấu hình thiết bị 

Năm 

đưa vào 

sử dụng 

Nguyên 

giá 

(đồng) 

Giá trị 

còn lại 

(đồng) 

Tình trạng 

hoạt động 
Đề xuất 

1 
Máy tính 

bàn 
     

   

 1. Nguyễn Xuân Thuận Robo 

- Bộ xử lý: 13th Gen Intel(R) 

Core(TM) i5-13400 (2.50 

GHz) 

- RAM: 8.00 GB 

2024   Tốt  

 2. Cao Đình Hải Robo 

- Bộ xử lý: 13th Gen Intel(R) 

Core(TM) i5-13400 (2.50 

GHz) 

- RAM: 8.00 

2024   Tốt  

 3. Trịnh Thị Yến Anh Thánh Gióng 
- AMD Ryzen 5 5600G 

- Ram: 8Gb 
2021   Tốt  

 4. Phan Trần Trung Vũ  

- Bộ xử lý: 13th Gen Intel(R) 

Core(TM) i5-13400 (2.50 

GHz) 

- RAM: 16.00 GB 

2024   Tốt  

 5. Chu Thị Hồng Vân Dell 

- Bộ xử lý: 13th Gen Intel(R) 

Core(TM) i5-10400 (2.90 

GHz) 

- RAM: 8.00 GB 

2025   Tốt  

 6. Trần Thị Phương Uyên FPT 

- Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) 

i5-8400 CPU @ 2.80GHz 2.81 

GHz 

- Ram: 8Gb 

2020   Bình thường  

 7. Đinh Việt Quốc Philip 

- Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) 

i3-8100 (3.60 GHz) 

- RAM: 8.00 GB 

2022   Bình thường  

 8. Phan Hoài Nhân CMS 
- Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) 

i5-7500 CPU @ 3.40GHz 
2019   Tốt  
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- Ram: 16Gb 

 9. Lê Trần Khánh Phúc FPT 

- Bộ xử lý: 13th Gen Intel(R) 

Core(TM) i5-13400 (2.90 

GHz) 

- RAM: 8.00 GB 

2021   Tốt  

 10. Nguyễn Tuấn Anh Robo 

- Bộ xử lý: 13th Gen Intel(R) 

Core(TM) i5-13400 (2.50 

GHz) 

- RAM: 16.00 GB 

2024   Tốt  

 11. Dương Đình Huy Thánh Gióng 

- Bộ xử lý: AMD Ryzen 5 

5600G. 

- RAM: 32Gb 

2023   Tốt  

 12. Võ Minh Đạt Thánh Gióng 

- Bộ xử lý: AMD Ryzen 5 

5600G. 

- RAM: 16Gb 

2023   Tốt  

 13. 
Huỳnh Lê Thị Nhật 

Tuyền 
Robo 

- Bộ xử lý: 13th Gen Intel(R) 

Core(TM) i5-13400 (2.50 

GHz) 

- RAM: 8.00 GB 

2024   Tốt  

 14. 
Nguyễn Thị Phương 

Dung 
FPT 

- Bộ xử lý: Core(TM) i5-10400 

(2.90 GHz) 

- RAM: 8.00 GB 

2021   Bình thường  

 15. Trần Thị Hồng Long AOC 

- Bộ xử lý: Core(TM) i5-10400 

(2.90 GHz) 

- RAM: 16.00 GB 

2025   Tốt  

 16. Lê Văn Vinh Master 

- Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) 

i3-7100CPU (3.90 GHz) 

- RAM: 8.00 GB 

2023   Bình thường  

 17. Hoàng Thị Long Viên Philip 

- Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) 

i3-7100CPU (3.90 GHz) 

- RAM: 16.00 GB 

2025   Tốt  

 18. Trần Thị Diệu Hưng Rosi 

- Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) 

i5-6500 CPU @ 3.20GHz 3.20 

GHz 

- RAM: 16GB 

2021   Bình thường  

 19. Huỳnh Vũ Hưng Thánh Gióng - Bộ xử lý: AMD Ryzen 5 2023   Bình thường  
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5600G. 

- RAM: 16Gb 

 20. Phạm Thị Thu Hải  

- Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) 

i3-9100CPU (3.6 GHz) 

- RAM: 8.00 GB 

2025   Bình thường  

 21. Lê Thị Phương FPT 

- Bộ xử lý: Core(TM) i5-10400 

(2.90 GHz) 

- RAM: 16 GB 

2021   Bình thường  

 22. Ngô Xuân Hùng CMS 

- Bộ xử lý: Core(TM) i3-7100 

(3.90 GHz) 

- RAM: 8 GB 

2019   Bình thường  

 23. Trần Đỗ Quốc Minh Thánh Gióng 

- Bộ xử lý: AMD Ryzen 5 

5600G. 

- RAM: 16Gb 

2023   Bình thường  

 24. Lê Hồng Sơn Thánh Gióng 

- Bộ xử lý: AMD Ryzen 5 

5600G. 

- RAM: 16Gb 

2023   Bình thường  

 25. Trần Văn Tiến Thánh Gióng 

- Bộ xử lý: AMD Ryzen 5 

5600G. 

- RAM: 16Gb 

2023   Bình thường  

 26. Lê Thị Yến Nhi RoBo 

- Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) 

i3-9100CPU (3.6 GHz) 

- RAM: 8.00 GB 

2023   Bình thường  

 27. Bùi Thị Liên CMS 

- Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) 

i3-7100CPU (3.9 GHz) 

- RAM: 8.00 GB 

2023   Bình thường  

 28. Mai Thị Thuỷ FPT 

- Bộ xử lý: Core(TM) i5-10400 

(2.90 GHz) 

- RAM: 16 GB 

2023   Bình thường  

 29. Dương Thị Mỹ Hạnh Thánh Gióng 

- Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) 

i3-7100CPU (3.9 GHz) 

- RAM: 8.00 GB 

2023   Bình thường  

 30. Trần Thị Vân Chinh FPT 

- Bộ xử lý: Core(TM) i5-10400 

(2.90 GHz) 

- RAM: 16 GB 

2021   Bình thường  

 31. Nguyễn Thị Lệ Thiện FPT - Bộ xử lý: Core(TM) i5-10400 2021   Bình thường  
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(2.90 GHz) 

- RAM: 16 GB 

 32. Nguyễn Văn Thanh Thánh Gióng 

- Bộ xử lý: AMD Ryzen 5 

5600G. 

- RAM: 16Gb 

2023   Bình thường  

 33. Trịnh Thị Hoài Thương Thánh Gióng 

- Bộ xử lý: AMD Ryzen 5 

5600G. 

- RAM: 16Gb 

2023   Bình thường  

 34. Đoàn Công Hiếu FPT 

- Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) 

i5-10400CPU (2.9 GHz) 

- RAM: 8.00 GB 

2021   Bình thường  

 35. Đặng Thị Ngọc Khánh  
- Pentium G4500 (3.5GHz) 

- RAM: 4GB 
2023   Bình thường  

 36. Huỳnh Dương Diệu Vi FPT 

- Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) 

i5-10400CPU (2.9 GHz) 

- RAM: 16 GB 

2021   Bình thường  

 37. Hoàng Công Thanh Pegatron 

- Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) 

i7-4790 CPU @ 3.60 GHz; 

RAM: 8.00 GB 

2016   Bình thường  

 38. Trần Thị Nhớ Thánh Gióng 

- Bộ xử lý: AMD Ryzen 5 

5600G with Radeon Graphics 

3.90 Ghz; RAM: 16.00 GB 

2023   Tốt  

 39. Dương Thanh Hà Thánh Gióng 

- Bộ xử lý: AMD Ryzen 5 

5600G with Radeon Graphics 

3.90 Ghz; RAM: 16.00 GB 

2023   Tốt  

 40. Nguyễn Bá An Dell 

- Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) 

i3-3220CPU (3.30 GHz); 

RAM: 4.00 GB 

2017   Bình thường  

 41. Nguyễn Thị Biên FPT 

- Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) 

i3-8100 CPU (3.60 GHz); 

RAM: 16.00 GB 

2022   Tốt  

 42. Trần Hữu Trường CMS 

- Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) 

i3-7100 CPU (3.90 GHz); 

RAM: 8.00 GB 

2022   Bình thường  

 43. 
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền  
FPT 

- Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) 

i5-7500 CPU (3.40 GHz); 
2020   Tốt  
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RAM: 16.00 GB 

 44. Nguyễn Thị Tuyết Thánh Gióng 

- Bộ xử lý: AMD Ryzen 5 

5600G with Radeon Graphics 

3.90 Ghz; RAM: 16.00 GB 

2023   Tốt  

 45. Nguyễn Thị Hồng Nhung  Robo 

- Bộ xử lý: 13
th
 Gen Intel(R) 

Core(TM) i5-13400CPU (2.50 

GHz); - RAM: 16.00 GB 

2024   Tốt  

 46. Trần Thị Thanh Tuyền Thánh Gióng 

- Bộ xử lý: AMD Ryzen 5 

5600G with Radeon Graphics 

3.90 Ghz; RAM: 16.00 GB 

2023   Tốt  

 47. Hồ Nam Trung  FPT 

- Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) 

i5-10400CPU (3.90 GHz); 

RAM: 16.00 GB 

2022   Tốt  

 48. Bùi Mạnh Thắng BVS 

Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) 

i3-6100 CPU (3.70 GHz); 

RAM: 4.00 GB 

2017   Bình thường  

 49. Lê Đình Hiếu Robo 

- Bộ xử lý: 13
th
 Gen Intel(R) 

Core(TM) i5-13400CPU (2.50 

GHz); - RAM: 16.00 GB 

2024   Tốt  

 50. Huỳnh Sanh  FPT 

- Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) 

i5-10400CPU (3.90 GHz); 

RAM: 16.00 GB 

2022   Tốt  

 51. Phan Lê Quốc Thăng FPT 

- Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) 

i5-10400CPU (3.90 GHz); 

RAM: 16.00 GB 

2022   Tốt  

 52. Nguyễn Thị Tường Vy Thánh Gióng 

- Bộ xử lý: AMD Ryzen 5 

5600G with Radeon Graphics 

3.90 Ghz; RAM: 16.00 GB 

2023   Tốt  

 53. Lê Thị Cẩm FPT 

- Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) 

i5-10400CPU (2.90 GHz); 

RAM: 16.00 GB 

2022   Tốt  

 54. Quảng Thị Hiệp Hòa Dell 

- Bộ xử lý: 12
th
 Gen Intel(R) 

Core(TM) i5-12400 CPU (2.50 

GHz); RAM: 16.00 GB 

2025   Tốt  

 55. Lê Thị Tuyết Mai Robo 
- Bộ xử lý: 13

th
 Gen Intel(R) 

Core(TM) i5-13400CPU (2.50 
2024   Tốt  
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GHz); RAM: 16.00 GB 

 56. Đặng Công Trường  FPT 

- Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) 

i3-3710 CPU (3.90 GHz); 

RAM: 8.00 GB 

2018   Bình thường  

 57. Nguyễn Trường Tuyên FPT 

- Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) 

i5-10400CPU (3.90 GHz); 

RAM: 16.00 GB 

2022   Tốt  

 58. Phan Xuân Túc FPT 

-Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) 

i5-10400CPU (2.90 GHz); 

RAM: 16.00 GB 

2022   Tốt  

 59. Nguyễn Đình Vương Thánh Gióng 
- AMD Ryzen 5 5600G 

- Ram: 8Gb 
2023   Bình thường  

 60. Trần Thị Nhâm Thánh Gióng 
- AMD Ryzen 5 5600G 

- Ram: 8Gb 
2023   Bình thường  

 61. 
Phạm Nguyễn Thùy 

Dương 
Robo 

- Bộ xử lý: 13th Gen Intel(R) 

Core(TM) i5-13400 (2.50 

GHz) 

- RAM: 16.00 GB 

2024   Tốt  

 62. Hòa Duy Hiền FPT 

- Bộ xử lý: Core(TM) i5-10400 

(2.90 GHz) 

- RAM: 8.00 GB 

2021   Bình thường  

 63. Nguyễn Thị Hồng Thắng FPT 

- Bộ xử lý: Core(TM) i5-10400 

(2.90 GHz) 

- RAM: 8.00 GB 

2021   

Thường 

xuyên hư 

hỏng, chậm 

Mua máy mới 

 64. Mai Thị Mộng Xuân Dell 

- Bộ xử lý: 12th Gen Intel(R) 

Core(TM) i5-12400 (2.50 

GHz) 

- RAM: 8.00 GB 

2022   Bình thường  

 65. Mai Thị Thu Hồng FPT 

- Bộ xử lý: Core(TM) i5-10400 

(2.90 GHz) 

- RAM: 8.00 GB 

2021   Bình thường  

 66. Lê Ngọc Thái Nguyên Thánh Gióng 
- AMD Ryzen 5 5600G 

- Ram: 8Gb 
2023   Bình thường  

 67. Nguyễn Thị Nguyên  

- Bộ xử lý: Core(TM) i5-10400 

(2.90 GHz) 

- RAM: 8.00 GB 

2020   

Thường 

xuyên hư 

hỏng, chậm, 

Mua máy mới 
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chập chờn 

 68. Trương Thị Huyền Linh Robo 

- Bộ xử lý: 13th Gen Intel(R) 

Core(TM) i5-13400 (2.50 

GHz) 

- RAM: 16.00 GB 

2024   Tốt  

 69. Nguyễn Công Thanh FPT 

- Bộ xử lý: Core(TM) i5-10400 

(2.90 GHz) 

- RAM: 8.00 GB 

2021   

Thường 

xuyên hư 

hỏng, chậm, 

chập chờn 

Mua máy mới 

 70. Cao Thị Kim Tiền Thánh Gióng 

- Bộ xử lý: AMD Ryzen 5 

5600G. 

- RAM: 16Gb 

2023   Bình thường  

 71. Nguyễn Lê Na FPT 

- Bộ xử lý: Core(TM) i5-10400 

(2.90 GHz) 

- RAM: 8.00 GB 

2021   

Thường 

xuyên hư 

hỏng, chậm, 

chập chờn 

Mua máy mới 

 72. Nguyễn Thị Thanh Thủy FPT 

- Bộ xử lý: Core(TM) i5-10400 

(2.90 GHz) 

- RAM: 8.00 GB 

2021   Bình thường  

 73. Máy bộ phận một cửa FPT 

- Bộ xử lý: Core(TM) i5-10400 

(2.90 GHz) 

- RAM: 8.00 GB 

2021   Bình thường  

 74. 
Máy bộ phận một cửa 

(phục vụ công dân) 
FPT     

Thường 

xuyên hư 

hỏng, chập 

chờn 

Bổ sung máy 

khác 

 75. 
Máy bộ phận một cửa 

(phục vụ công dân) 
Dell     

Hỏng không 

sử dụng 

được 

Bổ sung máy 

khác 

 76. Nguyễn Văn Thống Thánh Gióng 

AMD Ryzen 5 5600G / 3.9GHz 

Boost 4.4GHz / 6 nhân 12 

luồng / 19MB / AM4 

- Ram: 8Gb 

2023   
Đang sử 

dụng tốt 
 

 77. Hoàng Bình Thuận MSI 

- Bộ vi xử lý: Intel Core i5-

13400 processor  

- Ram: 16GB 

2024   
Đang sử 

dụng tốt 
 



10 

 

 78. Nguyễn Thanh Nhàn Thánh Gióng 

AMD Ryzen 5 5600G / 3.9GHz 

Boost 4.4GHz / 6 nhân 12 

luồng / 19MB / AM4 

- Ram: 8Gb 

2023   
Đang sử 

dụng tốt 
 

 79. Nguyễn Thị Bình FPT 

- Bộ vi xử lý: Intel Core i3-

8100  

- Ram: 8GB 

2019   
Đang sử 

dụng tốt 
 

 80. Trần Đinh Tuấn Vũ ROBO 

- Bộ vi xử lý: Intel Core i5-

13400 processor  

- Ram: 16GB 

2024   
Đang sử 

dụng tốt 
 

 81. Nguyễn Thị Thanh Thảo FPT 

Bộ xử lý: Core(TM) i5-10400 

(2.90 GHz) 

RAM: 8.00 GB 

2021   
Đang sử 

dụng tốt 
 

 82. Ngô Văn Quốc ROBO 

- Bộ vi xử lý: Intel Core i5-

13400 processor  

- Ram: 16GB 

2024   
Đang sử 

dụng tốt 
 

 83. 

Nguyễn Thị Hồng Duyên 

((Máy phục vụ công tác 

Bảo vệ bí mật Nhà nước) 

Thánh Gióng 

AMD Ryzen 5 5600G / 3.9GHz 

Boost 4.4GHz / 6 nhân 12 

luồng / 19MB / AM4 

- Ram: 8Gb 

2023   
Đang sử 

dụng tốt 
 

 84. Hoàng Hải Liên ROBO 

- Bộ vi xử lý: Intel Core i5-

13400 processor  

- Ram: 16GB 

2024   
Đang sử 

dụng tốt 
 

 85. Lê Tự Hạ FPT 

- Bộ vi xử lý: Intel® Pentium® 

CPU G4400 

- Ram: 4GB 

2009   Đã hỏng Mua mới 

 86. Huỳnh Thanh Tuấn FPT 

- Bộ vi xử lý: Intel® Pentium® 

CPU G4400 

- Ram: 4GB 

2009   Đã hỏng Mua mới 

 87. Huỳnh Phước Mai AOC 

- Bộ vi xử lý: Intel® Core™2 

Due  

- Ram: 4GB 

2021   Đã hỏng Mua mới 

 88. Huỳnh Văn Thứ FPT 

- Bộ vi xử lý: Intel Core i3-

8100  

- Ram: 8GB 

2018   

Thường 

xuyên hư 

hỏng 

Mua mới 

 89. Trần Thanh Tin Thánh Gióng AMD Ryzen 5 5600G / 3.9GHz 2023   Đang sử  
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Boost 4.4GHz / 6 nhân 12 

luồng / 19MB / AM4 

- Ram: 8Gb 

dụng tốt 

 90. Ngô Ngọc Toàn FPT 

- Bộ vi xử lý: Intel Core i3-

8100  

- Ram: 8GB 

2018   Đã hỏng Mua mới 

 91. Đàm Duy Long Thánh Gióng 

AMD Ryzen 5 5600G / 3.9GHz 

Boost 4.4GHz / 6 nhân 12 

luồng / 19MB / AM4 

- Ram: 8Gb 

2023   
Đang sử 

dụng tốt 
 

 92. Nguyễn Đoàn Phi FPT 

Bộ xử lý: Core(TM) i5-10400 

(2.90 GHz) 

RAM: 8.00 GB 

2021   
Đang sử 

dụng tốt 
 

 93. Lê Quốc Thuận Thánh Gióng 

AMD Ryzen 5 5600G / 3.9GHz 

Boost 4.4GHz / 6 nhân 12 

luồng / 19MB / AM4 

- Ram: 8Gb 

2023   
Đang sử 

dụng tốt 
 

 94. Hồ Tấn Phước AOC 

- Bộ vi xử lý: Intel Core i5-

6500 

- Ram: 8GB 

2023   
Đang sử 

dụng tốt 
 

 95. Đặng Thị Lợi Thánh Gióng 

AMD Ryzen 5 5600G / 3.9GHz 

Boost 4.4GHz / 6 nhân 12 

luồng / 19MB / AM4 

- Ram: 8Gb 

2023   
Đang sử 

dụng tốt 
 

 96. Hoàng Thị Ngọc Hà FPT 

Bộ xử lý: Core(TM) i5-10400 

(2.90 GHz) 

RAM: 8.00 GB 

2021   
Đang sử 

dụng tốt 
 

 97. Hoàng Thị Duyên Thánh Gióng 

AMD Ryzen 5 5600G / 3.9GHz 

Boost 4.4GHz / 6 nhân 12 

luồng / 19MB / AM4 

- Ram: 8Gb 

2023   
Đang sử 

dụng tốt 
 

 98. Nguyễn Thị Ánh ROBO 

- Bộ vi xử lý: Intel Core i5-

13400 processor  

- Ram: 16GB 

2024   
Đang sử 

dụng tốt 
 

 99. Phạm Thị Hoàng Yến Dahua 
Bộ xử lý: Core(TM) i5-10400 

(2.90 GHz) 
2021   Đã hỏng Mua mới 
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RAM: 8.00 GB 

 100. Nguyễn Văn Hữu AOC 

- Bộ vi xử lý: Intel Core i3-

8100  

- Ram: 8GB 

2017   

Thường 

xuyên hư 

hỏng 

Mua mới 

 101. Nguyễn Thị Hồng Thủy ROBO 

- Bộ vi xử lý: Intel Core i5-

13400 processor  

- Ram: 16GB 

2024   
Đang sử 

dụng tốt 
 

 102. Võ Minh Trí FPT 

Bộ xử lý: Core(TM) i5-10400 

(2.90 GHz) 

RAM: 8.00 GB 

2021   
Đang sử 

dụng tốt 
 

 103. Phạm Thị Hồng Chiến Thánh Gióng 

AMD Ryzen 5 5600G / 3.9GHz 

Boost 4.4GHz / 6 nhân 12 

luồng / 19MB / AM4 

- Ram: 8Gb 

2023   
Đang sử 

dụng tốt 
 

 104. Bùi Thị Hường ROBO 

- Bộ vi xử lý: Intel Core i5-

13400 processor  

- Ram: 16GB 

2024   
Đang sử 

dụng tốt 
 

 105. Nguyễn Thành Trung Thánh Gióng 

AMD Ryzen 5 5600G / 3.9GHz 

Boost 4.4GHz / 6 nhân 12 

luồng / 19MB / AM4 

- Ram: 8Gb 

2023   
Đang sử 

dụng tốt 
 

 106. Lê Trọng Nguyễn Thánh Gióng 

AMD Ryzen 5 5600G / 3.9GHz 

Boost 4.4GHz / 6 nhân 12 

luồng / 19MB / AM4 

- Ram: 8Gb 

2023   
Đang sử 

dụng tốt 
 

 107. 

Máy tính phục vụ Bảo vệ 

bí mật nhà nước Phòng 

Văn hoá -  Xã hội 

Thánh Gióng 

AMD Ryzen 5 5600G / 3.9GHz 

Boost 4.4GHz / 6 nhân 12 

luồng / 19MB / AM4 

- Ram: 8Gb 

2023   Bình thường  

 108. Đào Ngọc Châu Thánh Gióng 

AMD Ryzen 5 5600G / 3.9GHz 

Boost 4.4GHz / 6 nhân 12 

luồng / 19MB / AM4 

- Ram: 8Gb 

2023   

Bình thường 

 

 109. Nguyễn Duy Vinh Quang Thánh Gióng 

AMD Ryzen 5 5600G / 3.9GHz 

Boost 4.4GHz / 6 nhân 12 

luồng / 19MB / AM4 

2023   

Bình thường 
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- Ram: 8Gb 

 110. Lê Thị Bích Thuận CMS 

- Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) 

i3-7100CPU (3.9 GHz) 

- RAM: 8.00 GB 

2019   

Bình thường 
 

2 Máy in         

 1. Nguyễn Xuân Thuận Canon     Tốt  

 2. Cao Đình Hải Brother     Tốt  

 3. Trịnh Thị Yến Anh Brother     Tốt  

 4. Phan Trần Trung Vũ Brother     Tốt  

 5. Chu Thị Hồng Vân Brother     Tốt  

 6. Trần Thị Phương Uyên 
Canon Lpb 

222kdw 
    

Tốt 
 

 7. Đinh Việt Quốc Canon 2900      Bổ sung máy mới 

 8. Phan Hoài Nhân Canon 2900     Tốt  

 9. Lê Trần Khánh Phúc Brother     Tốt  

 10. Nguyễn Tuấn Anh Brother     Tốt  

 11. Dương Đình Huy Brother     Tốt  

 12. Võ Minh Đạt Brother     Tốt  

 13. 
Huỳnh Lê Thị Nhật 

Tuyền 
Brother     

Tốt 
 

 14. 
Nguyễn Thị Phương 

Dung 

Canon 

LBP3300 
    

Tốt 
 

 15. Trần Thị Hồng Long Brother     Tốt  

 16. Lê Văn Vinh Canon     Tốt  

 17. Hoàng Thị Long Viên 
Canon 

LBP214dw 
    Tốt  

 18. Trần Thị Diệu Hưng Canon2900     Tốt  

 19. Phạm Thị Thu Hải Canon 3300     Tốt  

 20. Huỳnh Vũ Hưng Brother     Tốt  

 21. Lê Thị Phương Brother     Tốt  

 22. Trần Thị Vân Chinh Canon     Tốt  

 23. Nguyễn Thị Lệ Thiện Brother     Tốt  

 24. Nguyễn Văn Thanh Brother     Tốt  

 25. Trịnh Thị Hoài Thương Brother     Tốt  

 26. Đoàn Công Hiếu Brother     Tốt  

 27. Đặng Thị Ngọc Khánh Brother     Tốt  
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 28. Huỳnh Dương Diệu Vi Canon     Tốt  

 29. Ngô Xuân Hùng Canon     Tốt  

 30. Trần Đỗ Quốc Minh Brother     Tốt  

 31. Lê Hồng Sơn Brother     Tốt  

 32. Trần Văn Tiến Brother     Tốt  

 33. Lê Thị Yến Nhi HP M201d     Tốt  

 34. Bùi Thị Liên HP M201d     Tốt  

 35. Mai Thị Thuỷ Canon     Tốt  

 36. Dương Thị Mỹ Hạnh Canon     Tốt  

 37. Hoàng Công Thanh 
HP Laser Jet 

Pro M201d 
    Tốt  

 38. Trần Thị Nhớ Canon 2900     Tốt  

 39. Dương Thanh Hà 
Canon FL1 - 

7875 
    Tốt  

 40. Nguyễn Bá An 
HP Laser Jet 

Pro M404dn 
    Tốt  

 41. Nguyễn Thị Biên 
Canon LBP 

214DW 
    Tốt  

 42. Trần Hữu Trường 
Brother HL-

L5210DW 
    Tốt  

 43. 
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền  
Canon 2900     Tốt  

 44. Nguyễn Thị Tuyết 
Canon LBP 

214DW 
    Tốt  

 45. Nguyễn Thị Hồng Nhung  
Canon LBP 

226DW 
    Tốt  

 46. Trần Thị Thanh Tuyền 
Brother HL-

L5210DW 
    Tốt  

 47. Hồ Nam Trung  
Brother HL-

L5210DW 
    Tốt  

 48. Bùi Mạnh Thắng 
Canon LBP 

223DW 
    Tốt  

 49. Lê Đình Hiếu 
Brother HL-

L5210DW 
    Tốt  

 50. Huỳnh Sanh  
Canon LBP 

274DW 
    Tốt  
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 51. Phan Lê Quốc Thăng 
Brother HL-

L5210DW 
    Tốt  

 52. Nguyễn Thị Tường Vy 
Canon LBP 

226DW 
    Tốt  

 53. Lê Thị Cẩm 
Canon LBP 

251 
    Tốt  

 54. Quảng Thị Hiệp Hòa 
Brother HL-

L5210DW 
    Tốt  

 55. Lê Thị Tuyết Mai 

Canon LBP 

251 - 

F161900 

    Tốt  

 56. Đặng Công Trường  
Canon LBP 

226DW 
    Tốt  

 57. Nguyễn Trường Tuyên 
Canon 

LBP226dw 
    Tốt  

 58. Nguyễn Đình Vương Brother     Bình thường  

 59. Trần Thị Nhâm Brother     Bình thường  

 60. 
Phạm Nguyễn Thùy 

Dương 
Canon 251dw     

Bình thường 
 

 61. Hòa Duy Hiền Canon 2900     Bình thường  

 62. Nguyễn Thị Hồng Thắng Canon 2900     Bình thường  

 63. Mai Thị Mộng Xuân Canon 3300     Bình thường  

 64. Mai Thị Thu Hồng Canon 2900     Bình thường  

 65. Lê Ngọc Thái Nguyên Canon 226dw     Bình thường  

 66. Nguyễn Thị Nguyên Canon 226dw     Bình thường  

 67. Trương Thị Huyền Linh Canon 2900     

Hỏng không 

sử dụng 

được 

Bổ sung máy 

khác 

 68. Nguyễn Công Thanh Canon 234dw     Bình thường  

 69. Cao Thị Kim Tiền Brother     Bình thường  

 70. Nguyễn Lê Na Canon 214dw     Bình thường  

 71. Nguyễn Thị Thanh Thủy Brother     Bình thường  

 72. Bộ phận một cửa Brother     Bình thường  

 73. 
Bộ phận một cửa (phục 

vụ công dân) 
Canon 2900     

Hỏng không 

sử dụng 

được 

Bổ sung máy 

khác 
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 74. 
Bộ phận một cửa (phục 

vụ công dân) 
Canon 3300     

Hỏng không 

sử dụng 

được 

Bổ sung máy 

khác 

 75. Nguyễn Văn Thống 
Brother HL-

L5210DW 
    

Đang sử 

dụng tốt 
 

 76. Hoàng Bình Thuận 
Canon LB-

2900 
    

Đã cũ 
Mua mới 

 77. Nguyễn Thanh Nhàn 
Brother HL-

L5210DW 
    

Đang sử 

dụng tốt 
 

 78. Nguyễn Thị Bình HP M201     
Đang sử 

dụng tốt 
 

 79. Nguyễn Thị Thanh Thảo 
Brother HL-

L5210DW 
    

Đang sử 

dụng tốt 
 

 80. 

Nguyễn Thị Hồng Duyên 

(Máy phục vụ công tác 

Bảo vệ bí mật Nhà nước) 

Brother HL-

L5210DW 
    

Đang sử 

dụng tốt  

 81. Hoàng Hải Liên 
Canon LB-

2900 
    

Đã cũ 
Mua mới 

 82. Trần Thanh Tin HP M201     
Đang sử 

dụng tốt 
 

 83. Lê Quốc Thuận 
Canon LBP 

214dw 
    

Đã cũ 
Mua mới 

 84. Hồ Tấn Phước 
Brother HL-

L5210DW 
    

Đang sử 

dụng tốt 
 

 85. Đặng Thị Lợi 
Canon 

MF220Series 
    

Đang sử 

dụng tốt 
 

 86. Hoàng Thị Ngọc Hà 
Canon LBP 

214dw 
    

Đang sử 

dụng tốt 
 

 87. Hoàng Thị Duyên 
Canon LBP 

251dw 
    

Đang sử 

dụng tốt 
 

 88. Nguyễn Thị Ánh 
Brother HL-

L5210DW 
    

Đang sử 

dụng tốt 
 

 89. Phạm Thị Hoàng Yến 
Canon LBP 

226DW 
    

Đang sử 

dụng tốt 
 

 90. Nguyễn Văn Hữu 
Canon LBP 

214DW 
    

Đang sử 

dụng tốt 
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 91. Nguyễn Thị Hồng Thủy 
Canon 

LBP2900 
    

Đã cũ 
Mua mới 

 92. Võ Minh Trí 
Canon 

LBP2900 
    

Đã cũ 
Mua mới 

 93. Bùi Thị Hường 
HP Laser Jet 

P2055dn 
    

Đang sử 

dụng tốt 
 

 94. Nguyễn Thành Trung 
Brother HL-

L5210DW 
    

Đang sử 

dụng tốt 
 

 95. Lê Trọng Nguyễn 
Brother HL-

L5210DW 
    

Đang sử 

dụng tốt 
 

 96. Đào Ngọc Châu 
Brother 

    
Đang sử 

dụng tốt  

 97. Nguyễn Duy Vinh Quang 
Brother 

    
Đang sử 

dụng tốt  

 98. Lê Thị Bích Thuận 
Brother 

    
Đang sử 

dụng tốt  

3 Máy photo 

4 máy Ricoh, 02 máy 

Sharp BP 30M35 
     Tốt 

Phòng VH-XH, 

Văn phòng 

HDND&UBND, 

Trung tâm 

PVHCC, Phòng 

KTHTĐT 

Máy photocopy  Xerox     

Đã hỏng 

không sử 

dụng được 

Trung tâm 

PVHCC 

  TT Cung ứng DVSNC Sharp  2017  

 Thường 

xuyên hư 

hỏng 

Mua mới 

  TT Cung ứng DVSNC Sharp  2023  
 Đang sử 

dụng tốt 
 

  TT Cung ứng DVSNC Ricoh  2021  
 Đang hỏng, 

chờ sửa chữa 
 

4 
Máy tính 

xách tay 
 ASUS 

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5-

1335U (3.6 GHz) 

RAM: 16 GB  

Ổ cứng: 512G SSD 

2024  

 

Bình thường 
Trung tâm 

PVHCC 
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Màn hình: 14" Full HD 

   ACER 

Bộ xử lý: 11
th
 gen Intel(R) 

Core(TM) i5-11.2G7 @ 2.40 

GHz; RAM: 8.00 GB 

2022   Bình thường 
Văn phòng 

HĐND & UBND 

   ACER 

Bộ xử lý: 11
th
 gen Intel(R) 

Core(TM) i5-11.2G7 @ 2.40 

GHz; RAM: 8.00 GB 

2022   

Pin tụt, màn 

hình bị loan 

màu 

Phòng VH-XH 

  

Phục vụ công tác tuyên 

truyền tại TT Cung ứng 

DVSNC 

Acer 

- Bộ xử lý: Công nghệ CPU 

Intel Corei, Loại CPU Intel® 

Core™ i3-1215U  

 - RAM: 8GB DDR4, Loại 

RAM DDR4 

2023   
Đang sử 

dụng tốt 

TT Cung ứng 

DVSNC 

  

Phục vụ công tác Hội 

trường tại TT Cung ứng 

DVSNC 

Dell 

- Bộ xử lý: Công nghệ CPU 

Intel Corei, Loại CPU Intel® 

Core™ i5-7200U (2.50 GHz, 

3MB) 

 - RAM: 4GB 

2018   

Đã cũ, 

thường 

xuyên hư 

hỏng, đề 

xuất mua 

mới 

TT Cung ứng 

DVSNC 

  

Phục vụ công tác Hội 

trường tại TT Cung ứng 

DVSNC 

Dell 

- Bộ xử lý: Công nghệ CPU 

Intel Corei, Loại CPU Intel® 

Core™ i5-7200U (2.50 GHz, 

3MB) 

 - RAM: 4GB 

2018   

Đã cũ, 

thường 

xuyên hư 

hỏng, đề 

xuất mua 

mới 

TT Cung ứng 

DVSNC 

5 Máy scan         

 1. Chu Thị Hồng Vân HP 3000s4     Tốt  

 2. Trần Thị Phương Uyên HP 5000s4     Tốt  

 3. Lê Trần Khánh Phúc Hp 5000s5     Tốt  

 4. Nguyễn Tuấn Anh Hp 2000s2     Tốt  

 5. Dương Đình Huy HP 3000s4     Tốt  

 6. 
Huỳnh Lê Thị Nhật 

Tuyền 
HP 3000s3     

Tốt 
 

 7. 
Nguyễn Thị Phương 

Dung 
HP 3000s3     

Tốt 
 

 8. Hoàng Thị Long Viên Hp 5000s5     Tốt  

 9. Trần Thị Diệu Hưng Hp 5000s5     Tốt  
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 10. Trần Thị Vân Chinh HP 3000s3     Tốt  

 11. Lê Thị Phương HP 3000s4     Tốt  

 12. Nguyễn Thị Lệ Thiện HP 3000s4     Tốt  

 13. Nguyễn Văn Thanh HP 3000s3     
Ko dùng 

được 
 

 14. Huỳnh Dương Diệu Vi Fuji FI-7030     Tốt  

 15. Đặng Thị Ngọc Khánh HP 3000s4     Tốt  

 16. Trần Thị Thanh Tuyền 
HP Enterprise 

Flow 750 
    Tốt  

 17. Phan Lê Quốc Thăng HP 3000s4     Tốt  

 18. Quảng Thị Hiệp Hòa HP 5000s4     Tốt  

 19. 
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
HP 3000s3     Tốt  

 20. Nguyễn Thị Biên HP 5000s4     Tốt  

 21. Hồ Nam Trung HP 5000s4     Tốt  

 22. Mai Thị Mộng Xuân HP 5000s5     Tốt  

 23. Nguyễn Thị Hồng Thắng Hp 5000s4     Bình thường  

 24. Nguyễn Công Thanh Hp 3000s4     Bình thường  

 25. Hòa Duy Hiền HP 3000s3     Hay hư hỏng Mua mới 

 26. 
Bộ phận một cửa (phục 

vụ công dân) 
Kodak i1150     

Hỏng không 

sử dụng 

được 

Mua mới 

 27. 
Nguyễn Thị Thanh Thảo 

(Văn thư – Lưu trữ) 

HP ScanJet 

Pro 2000s1 
    

Thường 

xuyên hư 

hỏng 

Mua mới 

 28. Nguyễn Thanh Nhàn 
ScanJet Pro 

3000s3 
    

Đang sử 

dụng  
 

 29. Nguyễn Thị Hồng Duyên 
HP ScanJet 

Pro 3000s3 
    

Đang sử 

dụng 
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Phụ lục 2 

Nội dung đề xuất đầu tư và dự toán  

(Kèm theo Công văn số           /UBND-VHXH ngày    tháng    năm 2025 của Chủ tịch UBND phường An Hải) 
 

TT Loại thiết bị Phòng ban sử dụng Yêu cầu về cấu hình thiết bị 
Số 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 
Mô tả sự cần thiết 

1 Máy tính       

 Máy tính bàn 

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị 

Core i9, Ram 64gb, Card Tuf Gaming 

b460m-pro, SSD 1TB 
01 60.000.000 60.000.000 

Thực hiện việc quản 

lý, lưu trữ, chuyển 

đổi số trong công tác 

quy hoạch, kiến trúc, 

xây dựng. 

 

Trung tâm Phục vụ  

hành chính công 

- Bộ xử lý: 13th Gen Intel(R) Core(TM) 

i5-13400 (2.50 GHz) 

- RAM: 16.00 GB 

04 17.000.000 68.000.000 

Thay cho các máy đã 

hỏng, sửa chữa 

thường xuyên, phục 

vụ công tác chuyên 

môn tiếp nhận và trả 

kết quả công dân 

Trung tâm Cung ứng dịch 

vụ sự nghiệp công 

- Bộ xử lý: 13th Gen Intel(R) Core(TM) 

i5-13400 (2.50 GHz) 

- RAM: 16.00 GB 

05 17.000.000 85.000.000 

Thay thế cho các 

máy đã hư hỏng, 

hoặc còn sử dụng 

nhưng thường xuyên 

sửa chữa. 

Văn phòng HĐND & 

UBND 

- Bộ xử lý: 13th Gen Intel(R) Core(TM) 

i5-13400 (2.50 GHz) 

- RAM: 16.00 GB 

04 17.000.000 68.000.000 

Thay cho các máy đã 

hỏng, sửa chữa 

thường xuyên, phục 

vụ công tác chuyên 

môn 

Phòng Văn hoá - Xã hội 

- Bộ xử lý: 13th Gen Intel(R) Core(TM) 

i5-13400 (2.50 GHz) 

- RAM: 16.00 GB 

02 17.000.000 34.000.000 

Thay cho các máy đã 

hỏng, sửa chữa 

thường xuyên, phục 

vụ công tác chuyên 

môn 
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 Máy tính xách tay 

Phòng Văn hoá - Xã hội 

Chip Intel Core i5 (thế hệ 12 trở lên) hoặc 

AMD Ryzen 5, Ram 8GB trở lên, ổ cứng 

SSD 512GB, màn hình 14-15.6 inch full 

HD và pin dùng được ít nhất 5-8 tiếng 

01 20.000.000 20.000.000 

Phục vụ nhiệm vụ 

chung của phòng: Tổ 

chức các buổi tập 

huấn, tuyên truyền, 

ứng dụng CNTT, 

chuyển đổi số, tập 

huấn các kỹ năng 

cho CBCCVC, các 

lực lượng cơ sở dưới 

phường về các lĩnh 

vực phòng phụ 

trách… 

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị 

CPU: Intel® Core™ i7- 38  H (2.5 GHz 

- 5.2 GHz  24MB   4 nh n, 2  luồng) 

VGA: RTX A500 4GB GDDR6 

RAM: 2 x 16GB 5200MHz DDR5 (Hỗ trợ 

tối đa 64GB) 

Ổ cứng: 1TB SSD M.2 NVMe 

Màn hình: 15.6" Full HD (1920 x 1080) 

IPS, 250 nits 

01 50.000.000 50.000.000 

 

 

 

Thực hiện việc quản 

lý, lưu trữ, chuyển 

đổi số trong công tác 

quy hoạch, kiến trúc, 

xây dựng. 

  
Trung tâm Phục vụ  

hành chính công 

CPU: Intel® Core™ i7-13620H (4.9 

GHz) 

RAM: 2 x 8 GB (Hỗ trợ tối đa 64GB) 

Ổ cứng: 512G SSD 

Màn hình: 14" Full HD 

01 20.000.000 20.000.000 

 

Thực hiện công tác 

kiểm soát TTHC 

  
Trung tâm Cung ứng dịch 

vụ sự nghiệp công 

CPU: Intel® Core™ i7-13620H (4.9 

GHz) 

RAM: 2 x 8 GB (Hỗ trợ tối đa 64GB) 

Ổ cứng: 512G SSD 

Màn hình: 14" Full HD 

02 20.000.000 40.000.000 

Thay thế cho 02 máy 

đã cũ, thường xuyên 

hư hỏng, Mục đích là 

phục vụ công tác Hội 

nghị tại Hội trường, 

tổ chức các buổi 

tuyên truyền tại cơ 

sở. 

2 Máy scan       
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Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị 

- Colortrac SC36C Xpress Scanner 

- Khổ: A0/36in (Màu) 

- Phân giải quang học: 1200dpi; Nội suy: 

9600dpi 

- Chiều rộng scan tối đa: 9 4cm 

- Chiều rộng tài liệu tối đa: 965cm 

- Độ dày tài liệu: 2mm 

- Tốc độ (in/giây): 13 (BW), 6 (Color) 

01 290.000.000 290.000.000 

 

 

Thực hiện việc quản 

lý, lưu trữ, chuyển 

đổi số trong công tác 

quy hoạch, kiến trúc, 

xây dựng. 

 

  
Trung tâm Phục vụ  

hành chính công 

- Scan HP 5000 S5 6FW09A 

Khổ: A4 A5 Đảo mặt/ADF/USB 
04 22.500.000 90.000.000 

Trang bị cho CBCC 

bộ phận một cửa 

thực hiện scan các 

TTHC để thực hiện 

nộp hồ sơ trực tuyến 

và thay cho các máy 

đã hỏng 

- Scan HP Flow N9120 fn2 

Khổ: A3, có khả năng quét  2 mặt tự động 

và thiết kế dạng nằm với khay nạp (ADF) 

200 tờ, tốc độ 120 trang/phút hoặc 240 

ảnh/phút 2 mặt 

01 85.500.000 85.500.000 

Trang bị cho CBCC 

bộ phận một cửa 

thực hiện scan các 

bản vẽ nộp hồ sơ 

trực tuyến 

 

  
Trung tâm Cung ứng dịch 

vụ sự nghiệp công 

Máy quét HP ScanJet Enterprise Flow 

5000 S5 (6FW09A) (SCAN A4, 2 MặT, 

ADF) 

600 dpi, 48-bit (internal), 24-bit 

(external), Sheetfed, USB 3.0, Up to 65 

ppm/130 ipm(b&w, gray, color,300 dpi), 

công suất 6000 tờ/ngày, 2 line.  

01 20.000.000 20.000.000 

 

Thay thế máy cũ đã 

hư hỏng, phục vụ 

công tác Văn thư – 

Lưu trữ tại đơn vị 

3 Máy in       

  
Trung tâm Cung ứng dịch 

vụ sự nghiệp công 

Máy in Laser đen trắng HP 4003dw 

2Z6  A (A4 | In đảo mặt | USB | LAN | 

WIFI) 

Công nghệ in: Laser Màn hình hiển thị 

LCD 2 dòng Tốc độ 1 mặt : 40 - 42 

02 8.000.000 16.000.000 

 

 

Thay thế các máy đã 

hư hỏng 
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trang/phút Khổ giấy tối đa : A4 Letter. 

 Tổng cộng     946.500.000  

Tổng kinh phí: 946.500.000 đồng 

(Bằng chữ: Chín trăm bốn mươi sáu triệu năm trăm ngàn đồng) 
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